
 

Biểu số 10/SCT-BCT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
34/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 
năm sau 

 Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương 
tỉnh, tp….. 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Thị trường 
trong nước 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHỢ 

(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

T
T Chỉ tiêu 

Đơn 
vị 

tính 

Tổng 
số 

Chia theo hạng 
chợ 

Chợ 
tron

g 
quy 
hoạc

h 

Chợ 
Đầu 
mối Hạn

g 1 
Hạn
g 2 

Hạn
g 3 

A B C 1=2+3
+4 2 3 4 5 6 

I Tổng số chợ Chợ       

 Trong đó:        

1 Số chợ xây dựng mới trong năm Chợ       

2 Số chợ cải tạo, nâng cấp trong 
năm Chợ       

3 Số chợ ngừng hoạt động Chợ       

4 

Số chợ được đầu tư kiên cố hoặc 
bán kiên cố nhưng có số hộ tham 
gia kinh doanh dưới 30%/tổng số 
hộ đăng ký kinh doanh trong năm 

Chợ       

5 Số chợ chuyển đổi chức năng 
hoạt động Chợ       

6 Số tổ chức kinh doanh, quản lý 
chợ        



 - Doanh nghiệp 
Doanh 
nghiệ

p 
      

 - Hợp tác xã HTX       

 - Hộ kinh doanh Hộ       

 - Ban quản lý/tổ quản lý chợ BQL/
Tổ       

I
I Tổng vốn đầu tư chợ Tỷ 

đồng       

1 Vốn ngân sách Trung ương Tỷ 
đồng       

2 Vốn ngân sách địa phương Tỷ 
đồng       

3 Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh 

Tỷ 
đồng       

4 Vốn khác Tỷ 
đồng       

 

​
Người lập biểu​
(Ký, họ và tên)​

​
​
​
​
 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ và tên)​
​
​
​
​
 

……, ngày .... tháng ... năm ....​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, họ và tên, đóng dấu)​
​
​
​
​
 

 


